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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC
Tài liệu kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023
(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày       /10/2023 của UBND thành phố Bảo Lộc)

Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023; Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh chỉ tiêu trong kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023;
Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thông báo về danh mục tài liệu kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

A. TÀI LIỆU MÔN KIẾN THỨC CHUNG

I. Tài liệu dùng chung

1. Luật Viên chức năm 2010 ngày 15/11/2010;

2. Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 ngày 25/11/2019;

3. Nội dung liên quan đến giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của Luật Giáo dục năm 2019 ngày 14/6/2019 gồm các Điều: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22; Tiểu mục 1, Tiểu mục 2 Chương II; Điều 66, 67, 69, 70, 72, 77 và Chương VI;
4. Nội dung liên quan đến viên chức quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm Chương I; mục 1, mục 3 Chương II; mục 4 Chương III; Chương IV;
5. Nội dung liên quan đến viên chức quy định tại Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm từ khoản  1 đến khoản 9 và từ khoản 15 đến khoản 20 Điều 1.
* Lưu ý: Đối với các quy định được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản khác thì thí sinh học theo quy định sửa đổi, bổ sung mới; không học các quy định đã được sửa đổi.

II. Tài liệu chuyên ngành

1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên mầm non bổ sung thêm các tài liệu:

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non;
- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên tiểu học bổ sung thêm các tài liệu:

- Nội dung liên quan đến giáo dục tiểu học quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đánh giá học sinh tiểu học.

3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên trung học cơ sở bổ sung thêm các tài liệu:

- Nội dung liên quan đến giáo dục trung học cơ sở quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.
- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên kế toán bổ sung thêm các tài liệu (sử dụng trong nội dung thi kiến thức chung và thi nghiệp vụ chuyên ngành):

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 gồm các Điều: 4, 5, 6, 12, 13, 18, 32, 64, 65;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm các Điều: 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 51, 55;
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập gồm Chương I; mục 3 Chương II; Điều 32, 33, 34 Chương IV;
- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên y tế bổ sung thêm các tài liệu (sử dụng trong nội dung thi kiến thức chung và thi nghiệp vụ chuyên ngành):

- Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ gồm Chương I, Mục 3 Chương II;
- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên văn thư bổ sung thêm các tài liệu (sử dụng trong nội dung thi kiến thức chung và thi nghiệp vụ chuyên ngành):

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV;

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (không bao gồm Phụ lục III, IV, V, VI).

7. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên thư viện bổ sung thêm các tài liệu (sử dụng trong nội dung thi kiến thức chung và thi nghiệp vụ chuyên ngành):

- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương  viên chức chuyên ngành thư viện;

- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

8. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên thiết bị - thí nghiệm bổ sung thêm các tài liệu (sử dụng trong nội dung thi kiến thức chung và thi nghiệp vụ chuyên ngành):

- Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập;

- Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của các cơ sở giáo dục phổ thông.
9. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên công nghệ thông tin bổ sung thêm các tài liệu (sử dụng trong nội dung thi kiến thức chung và thi nghiệp vụ chuyên ngành):

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

B. MÔN NGOẠI NGỮ: 
Hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thí sinh dự tuyển vào các vị trí việc làm sẽ tự học và dự thi Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là Thông báo danh mục tài liệu kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 của thành phố Bảo Lộc./.
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